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BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 03 

ĐÁP ÁN 
1. Look and read. Circle the correct answer. (Chọn câu mô tả đúng bức tranh)

2. A. 

3. B. 

4. B. 

5. A. 

6. B.  

7. B. 

 

II. Write the missing letters. (Điền chữ cái còn thiếu) 

1. House 

2. Doll 

3. Purple 

4. Be quiet 

5. Hands down 

6. Ruler 

7. Water bottle 

8. Helicopter 

9. Grandfather 

10. Paints 

11. Butterfly 

12. Baseball

III. Odd one out. (Chọn từ khác loại) 

1. B.  

2. C.  

3. C.  

4. C.   

5. B.   

6. C.  

 

IV. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. B.  

2. B.  

3. A.  

4. C.   

5. B.   

6. A.  

 

V. Put the words in order and write. (Sắp xếp lại câu) 

1. The photo is on the table. 

2. Is this a chair? 

3. I like green teddy bear. 

4. Remember your scarf. 

5. I have five brown robots. 

6. Who is the tall man? 

 


